
Bài tập 1 
CÂU 1:(1.5 điểm) Tạo bảng tính theo mẫu sau.  

 TỔNG HỢP TIỀN - VÀNG CHO VAY  

MS-KH NGÀY VAY DIỆN 
VAY 

ĐƠN VỊ 
TÍNH SỐ VAY 

THỜI 
HẠN 

(tháng) 

TRẢ LẦN ĐẦU 
TIÊN 

MN120-01  19/7/01   300.00    
MX024-02  10/7/01    5,000,000.00    
MK012-03  5/6/01    5,000,000.00    
MN060-04  6/3/01   310.00    
MK024-05  29/10/00    7,000,000.00    
MX012-06  29/1/01   10,000,000.00    
MN120-07  14/4/01   350.00    
MN060-08  26/12/00   300.00    
MX036-09  18/12/00    7,000,000.00    
MX024-10  30/1/01   10,000,000.00    

 
 BẢNG 1 - LÃI SUẤT CHO VAY  

THỜI HẠN MUA NHÀ MUA 
XE 

MUA ĐỒ 
GIA DỤNG 

12  0.30% 1.00% 0.80%
24  0.30% 0.80% 0.70%
36  0.45% 0.60% 0.60%
60  0.50% 0.60% 0.60%

120  0.60% 0.60% 0.60%
CÂU 2:(0.5 điểm) Sắp xếp bảng TỔNG HỢP TIỀN – VÀNG CHO VAY sao cho cột MS-KH 

tăng dần.  
(0.5 điểm) Thêm 2 cột LÃI SUẤT, NGÀY TRẢ ĐẦU TIÊN vào bên trái của cột TRẢ 
LẦN ĐẦU TIÊN.  
(0.5 điểm) Đổi tên sheet hiện hành thành là TIEN-VAY.  

CÂU 3:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột DIỆN-VAY, nếu ký tự thứ 2 trong MS-
KH là “N” thì DIỆN VAY là “MUA NHÀ”, nếu ký tự thứ 2 trong MS-KH là “X” thì 
DIỆN VAY là “MUA XE”, trường hợp khác thì DIỆN VAY là “MUA ĐỒ GIA 
DỤNG”.  

CÂU 4:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột ĐƠN VỊ TÍNH, nếu SỐ VAY nhỏ hơn 
1000 thì ĐƠN VỊ TÍNH là “CHỈ”, trường hợp khác thì ĐƠN VỊ TÍNH là “ĐỒNG”.  

CÂU 5:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột THỜI HẠN, là 3 ký tự (từ thứ 3 đến thứ 5) 
trong MS-KH và được chuyển thành dữ liệu kiểu số.  

CÂU 6: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột LÃI SUẤT, dựa vào THỜI HẠN, DIỆN 
VAY để dò tìm trong BẢNG 1.  

CÂU 7:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột NGÀY TRẢ ĐẦU TIÊN, là 30 ngày sau 
NGÀY VAY.  

CÂU 8:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TRẢ LẦN ĐẦU, là (SỐ VAY / THỜI 
HẠN + SỐ VAY * LÃI SUẤT ) * GIÁvà được làm tròn số đến 0 số lẻ.  

 Biết GIÁlà 495000 nếu NGÀY TRẢ ĐẦU TIÊN trước ngày 15 tháng 8 năm 2001 và ĐƠN VỊ 
TÍNH là “CHỈ”, nếu NGÀY TRẢ ĐẦU TIÊN từ ngày 15 tháng 8 năm 2001 trở về sau 
và ĐƠN VỊ TÍNH là “CHỈ” thì GIÁlà 500000, trường hợp khác thì GIÁlà 1.  

CÂU 9:(1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 
THỜI HẠN từ 36 đến 60.  
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Bài tập 2 
CÂU 1:(1.5 điểm) Tạo bảng tính theo mẫu sau.  

BÁO CÁO DOANH THU  

MÃ SỐ TÊN NGÀY BÁN LOẠI SL GIÁ DOANH THU 

1C    12-7-2001 180   
2P    11-8-2001 90   
3M    12-09-2001 250   
2K    02-08-2001 300   
1K    03-08-2001 400   
3P    24-07-2001 80   
2C    11-07-2001 100   
3M    23-07-2001 220   

 
 BẢNG 1 - ĐƠN GIÁ   BẢNG 2 – THỐNG KÊ  

MA-1 TÊN GIÁ 1 GIÁ 2 GIÁ 3  TÊN SL ĐÃ 
BÁN TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ THU 

C  Máy cưa  250,000  200,000 220,000 MÁY PHAY ?  ?  
K  Máy khoan  680,000  630,000 650,000 MÁY BÀO ?  ?  
M  Máy mài  150,000  100,000 120,000   
B  Máy bào  420,000  370,000 390,000   
P  Máy phay  1,000  800 850   
CÂU 2:(1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN, dựa vào ký tự cuối cùng trong MÃ 

SỐ và dò tìm trong BẢNG 1.  
CÂU 3: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột LOẠI, là ký tự kế cuối trong MÃ SỐ và 

được chuyển thành dữ liệu kiểu số.  
CÂU 4: (0.5 điểm) Sắp xếp bảng BÁO CÁO DOANH THU sao cho cột SL tăng dần.  
CÂU 5: (1.5 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột GIÁ, bằng cách dựa vào TÊN và dò 

trong BẢNG 1, nếu LOẠI là 1 thì lấy giá trong cột GIÁ 1, nếu LOẠI là 2 thì lấy giá 
trong cột GIÁ 2, nếu LOẠI là 3 thì lấy giá trong cột GIÁ 3.  

CÂU 6: (1.5 điểm) ) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột DOANH THU, là SL * GIÁ * GIÁ 
USD  
Trong đó, GIÁ USD là 14000 nếu NGÀY BÁN trước 1 tháng 8 năm 2001 và TÊN là 
“MÁY PHAY”, nếu NGÀY BÁN từ 1 tháng 8 năm 2001 trở về sau và TÊN là “MÁY 
PHAY” thì GIÁ USD là 14500, trường hợp khác thì GIÁ USD là 1.  

CÂU 7: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL ĐÃ BÁN trong BẢNG 2 – THỐNG 
KÊ.  

CÂU 8: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TỔNG SỐ TIỀN ĐÃ THU trong BẢNG 
2 – THỐNG KÊ.  

CÂU 9: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 
NGÀY BÁN trong tháng 7 hoặc 8.  
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Bài tập 3 
CÂU 1:(1 điểm) Tạo bảng tính theo mẫu sau.  

TỔNG KẾT BÁN HÀNG  

MS-KH  TÊN  SL  GIÁ SL THÙNG SL LẺ THÀNH TIỀN  

TL1    2000     
BE2   2050     
TR1    1500     
CF2    1000     
BE3    8015     
TL2    455     
BE1    4000     
BE2    3200     
TL3    6050     
TR2    1200     

 
 BẢNG 1 - ĐƠN GIÁ    BẢNG 2 - THỐNG KÊ  

MS  TÊN  GIÁ 1  GIÁ 2  GIÁ 3   TÊN  TỔNG SL  
TL  Thuốc 

lá  
15,000 18,000 16,000  Thuốc 

lá  
?  

BE  Beer  210,000 235,000 220,000  Beer  ?  
CF  Cafe  20,000 25,000 23,000      
TR  Trà  10,000 15,000 12,000      

CÂU 2: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN, dựa vào 2 ký tự đầu trong MS-KH 
và dò tìm trong BẢNG 1.  

CÂU 3: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL THÙNG, là phần nguyên của SL / SL 
TRONG THÙNG. Trong đó, SL TRONG THÙNG là 24 nếu TÊN là “BEER”, các 
trường hợp khác thì SL TRONG THÙNG là 20  

CÂU 4: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL LẺ, là phần dư của SL / SL TRONG 
THÙNG. Trong đó, SL TRONG THÙNG theo như đã trình bày trong câu trên.  

CÂU 5: (1.5 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột GIÁ, dựa vào TÊN và dò tìm trong 
BẢNG 1, nếu ký tự thứ 3 trong MS-KH là “1” thì lấy giá trong cột GIÁ 1, nếu ký tự thứ 
3 trong MS-KH là “2” thì lấy giá trong cột GIÁ 2, nếu ký tự thứ 3 trong MS-KH là “3” 
thì lấy giá trong cột GIÁ 3.  

CÂU 6: (1.5 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột THÀNH TIỀN, là  
SL THÙNG * GIÁ + SL LẺ * SL THÙNG * 120% / SL TRONG THÙNG  
Trong đó, SL TRONG THÙNG theo như đã trình bày trong câu trên. THÀNH TIỀN 
phải được làm tròn số đến 0 số lẻ.  

CÂU 7: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 
GIÁ từ 100000 đến 200000.  

CÂU 8: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 
TÊN là “BEER” hoặc “THUỐC LÁ”.  

CÂU 9: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TỔNG SL trong BẢNG 2 – THỐNG KÊ. 
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Bài tập 4 
CÂU 1: (1.5 điểm) Tạo bảng tính theo mẫu sau.  

BẢNG 1 - TIÊU 
CHUẨN  

  BẢNG 2 - HỆ SỐ CÁC MÔN    BẢNG 3 - THỐNG KÊ  

ĐTB XẾP LOẠI  BAN A B  
ĐIỂM TỪ 

8 TRỞ 
LÊN 

SL 

0  KÉM    HSTOÁN  3  1    MÔN 
TOÁN  

?  

5  TRUNG BÌNH    HS NN  2  2    MÔN NN  ?  

6.5  KHÁ    HS VĂN  1  2    MÔN VĂN  ?  

8  GIỎI    TỔNG HS  6  5        

 
  

BẢNG ĐIỂM CUỐI KHÓA  

SBD NGÀY 
SINH BAN TOÁN NN VĂN ĐIỂM 

TB 
XẾP 
LOẠI 

XẾP 
HẠNG

HỌC 
BỔNG

A01A  12-11-84   6.5 9.5 9.5     
A02A  08-03-84   8.5 8.0 10.0     
A03A  02-09-84   5.0 4.5 4.0     
A04P  15-10-84   7.0 9.5 10.0     
B05A  10-10-84   8.5 8.5 9.5     
A06A  11-05-84   6.0 5.0 7.0     
A07P  29-10-84   10.0 8.5 7.0     
B08P  29-01-84   9.0 7.0 10.0     
B09P  17-11-84   4.0 4.0 5.0     
A10P  12-09-84   6.0 8.0 9.0     

CÂU 2: (0.5 điểm) Đổi tên sheet hiện hành thành là BANG-DIEM.  
CÂU 3: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột BAN, là ký tự đầu trong SBD.  
CÂU 4: (1 điểm) Sắp xếp BẢNG ĐIỂM sao cho cột BAN tăng dần, nếu trùng BAN thì NGÀY 

SINH tăng dần.  
CÂU 5: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột ĐIỂM TB, là  

(TOÁN * HS TOÁN + NN * HS NN + VĂN * HS VĂN) / TỔNG HS  
Trong đó, HS TOÁN, HS NN, HS VĂN, TỔNG HS được cho trong BẢNG 2.  
ĐIỂM TB phải được làm tròn số còn 2 số lẻ.  

CÂU 6: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột XẾP HẠNG, để xếp hạng các học sinh 
dựa theo ĐIỂM TB.  

CÂU 7: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột HỌC BỔNG, nếu XẾP HẠNG là 1 (hoặc 
XẾP HẠNG là 2, hoặc XẾP HẠNG là 3) đồng thời các môn đều có điểm trên 7 thì 
HỌC BỔNG là 150000, các trường hợp khác thì HỌC BỔNG là 0.  

CÂU 8: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột XẾP LOẠI, dựa vào ĐIỂM TB và dò tìm 
trong BẢNG 1.  

CÂU 9: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL trong BẢNG 3 – THỐNG KÊ.  
CÂU 10: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 

XẾP HẠNG từ 1 đến 3. 
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Bài tập 5 
CÂU 1: (1 điểm) Tạo bảng tính theo mẫu sau.  

 BẢNG THU VIỆN PHÍ  

MS-BN  DIỆN 
BN  

NHẬP 
VIỆN  

RA 
VIỆN  

SỐ 
NGÀY 

CHI PHÍ 
KHÁC  

ĐƠN 
GIÁ 

TIỀN 
TRẢ 

BH-01   5/7/2000 10/7/2000  100,000   
BH-02   10/7/2000 20/7/2000     

KBH-04   15/6/2000 16/8/2000  1,500,000   
BH-05   20/7/2000 23/7/2000     

KBH-06   25/7/2000 27/7/2000  30,000    
KBH-07   20/7/2000 30/7/2000   350,000   
BH-08   21/7/2000 21/7/2000  52,000    
BH-09   19/7/2000 10/8/2000     
BH-10   22/7/2000 23/8/2000     

KBH-11   14/7/2000 15/8/2000   850,000   
  

BẢNG 1 - ĐƠN GIÁ    BẢNG 2 - THỐNG KÊ  
SỐ NGÀY  ĐƠN GIÁ  DIỆN BN  SỐ LƯỢNG  

1  50000  Bảo hiểm  ?  
5  45000  Không bảo hiểm ?  

15  30000      
 CÂU 2: (0.5 điểm) Sắp xếp BẢNG THU VIỆN PHÍ sao cho MS-BN tăng dần.  

(0.5 điểm) Đổi tên sheet hiện hành thành là VIEN-PHI.  
CÂU 3: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột DIỆN BN, nếu các ký tự phía trước ký tự 

“ – “ trong MS-BN là “BH” thì DIỆN BN là “BẢO HIỂM”, nếu các ký tự phía trước ký 
tự “ – “ trong MS-BN là “KBH” thì DIỆN BN là “KHÔNG BẢO HIỂM”.  

CÂU 4: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SỐ NGÀY, nếu NHẬP VIỆN và RA 
VIỆN cùng trong ngày thì SỐ NGÀY là 1, trường hợp khác thì SỐ NGÀY là RA VIỆN 
–NHẬP VIỆN.  

CÂU 5: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột ĐƠN GIÁ, nếu DIỆN BN là “BẢO 
HIỂM” thì ĐƠN GIÁ là 0, nếu DIỆN BN là “KHÔNG BẢO HIỂM” thì dựa vào SỐ 
NGÀY để dò tìm ĐƠN GIÁ trong BẢNG 1 (Giải thích về BẢNG 1: SỐ NGÀY từ 1 
đến dưới 5 thì ĐƠN GIÁ là 50000, SỐ NGÀY từ 5 đến dưới 15 thì ĐƠN GIÁ là 45000, 
SỐ NGÀY từ 15 trở lên thì ĐƠN GIÁ là 30000).  

CÂU 6: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TIỀN TRẢ, nếu DIỆN BN là “KHÔNG 
BẢO HIỂM” và SỐ NGÀY lớn hơn 30 thì TIỀN TRẢ là (ĐƠN GIÁ * SỐ NGÀY + 
CHI PHÍ KHÁC) * 90%, trường hợp khác thì TIỀN TRẢ là ĐƠN GIÁ * SỐ NGÀY + 
CHI PHÍ KHÁC.  

CÂU 7: (1 điểm) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SỐ LƯỢNG trong BẢNG 2.  
CÂU 8: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 

DIỆN BN là “BẢO HIỂM”.  
CÂU 9: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 

SỐ NGÀY từ 15 đến 29.  
CÂU 10: (1 điểm) Dùng chức năng advanced filter để tạo vùng dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có 

RA VIỆN trong tháng 7.  
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Bài tập 6 
1/ Nhập và trình bày bảng tính như mẫu sau (2đ) 

 
2/Cột Tên Hàng:dựa vào ký tự đầu tiên của Mã Phiếu vàBẢNG 1(1đ) 
3/ Sắp xếp bảng tính theo Tên Hàng với thứ tự tăng dần, nếu cùng Tên Hàng (1đ) 
 thì theo Số lượng với thứ tự giảm dần. 
4/Cột Hãng SX: Nếu hai ký tự cuối của Mã Phiếu là "TN"thì"Trong nước",(1đ) 
 ngược lại tính dựa vào hai ký tự cuối của Mã Phiếu và BẢNG 2 
5/Cột Đơn Giá:dựa vào ký tự đầu của Mã Phiếu và BẢNG 1(1đ) 
6/Cột Thuế:= Số Lượng * Đơn Giá * Thuế suất.Trong đó nếu(1.5đ) 
Hãng SX là "Trong nước" thì Thuế suất là 0.5%, ngược lại Thuế Suất tính dựa vào ký tự đầu 
của Mã Phiếu và BẢNG 1 
7/Cột Thành Tiền:= (Số Lượng * Đơn Giá) + Thuế.(0.5đ) 
8/ Dùng Advanced Filter lọc ra các dòng thỏa Thuế suất là 0.5%(1đ) 
9/Lập bảng thống kê như sau rồi dùng hàm COUNTIF, SUMIF để tính(1đ) 
Tên Hàng Đếm số phiếu Tổng Số Lượng
Nhớt ? ? 
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Bài tập 7 
1/ Nhập và trình bày bảng tính như mẫu sau (2đ) 

 
2/Cột Tên Khách Hàng:dựa vào ký tự đầu tiên của Mã số và BẢNG 2(1đ) 
3/ Sắp xếp bảng tính theo Ngày gởi hàng với thứ tự tăng dần, nếu cùng Ngày (1đ) 
 thì theo Số lượng với thứ tự giảm dần. 
4/Cột Mặt Hàng: dựa vào ký tự thứ 2 của Mã số và Bảng 1(1đ) 
5/ Số ngày gởi = Ngày lấy hàng - Ngày gởi hàng +1(1đ) 
6/Cột Đơn Giá:dựa vào ký tự đầu của Mã Phiếu và BẢNG 1 (1.5đ) 
trong đó nếu Số ngày gởi lớn hơn 15 thì tính Đơn giá 1, ngược lại tính Đơn giá 2 
7/Cột Thành Tiền:= Số Lượng * Đơn Giá * Số ngày gởi.(0.5đ) 
8/ Dùng Advanced Filter lọc ra các dòng thỏa Số ngày gởi >15(1đ) 
9/Lập bảng thống kê như sau rồi dùng hàm COUNTIF, SUMIF để tính(1đ) 
Mã số bắt đầu là Đếm số phiếu Tổng Số Lượng 
M ? ? 
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Bài tập 8 

 
Yêu cầu: 
1/ (2đ) Nhập và trình bày bảng tính theo mẫu trên.  
2/ (1đ) Sắp xếp Bảng kê theo thứ tự cột Mã gas tăng dần, nếu cùng Mã gas thì theo thứ tự cột 
Ngày giảm dần. 
3/ (1đ) Tên Gas: Nếu Mã gas là "elf" thì Tên Gas là "Elf 6kg", ngược lại tính dựa vào Mã gas và 
Bảng 1. 
4/ (1đ) Đơn vị tính: Nếu 2 ký tự trái của Mã gas là "45" hay "48" thì ghi là "kg", ngược lại ghi là 
"bình". 
5/ (1đ) Đơn giá: Nếu Mã gas là "elf" thì 20000, ngược lại tính dựa vào Mã gas và Bảng 1. 
6/ (1đ) Trị giá =Đơn giá* Số lượng, Biết rằng kể từ Ngày 24/06/2002 trở về sau hay Số lượng ít 
hơn 400) thì giữ nguyên giá, ngược lại giảm giá 10%. 
7/ (1đ) Thêm cột Tặng phẩm: Nếu gas của Việt nam(ký tự phải Mã gas là "vn") thì Tặng phẩm là 
"Bình Thủy” Nếu gas của Uni(ký tự phải Mã gas là "u") thì Tặng phẩm là "Áo", còn lại Tặng 
phẩm là "Lịch" 
8/ (1đ) Dùng Advanced filter lọc ra các dòng không tăng giá (giữ nguyên giá) 
9/ (1đ) Dùng dữ liệu trong Bảng kê bán gas để trả lời bảng sau:  
Mã gas bắt đầu là Đếm số dòng Tổng Số Lượng
45 ? ? 
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Bài tập 9 
1/ Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu (không cần đóng khung) (1đ) 
Bệnh viện Phụ Sản 

 
Tổng tiền trả (loại không có bảo hiểm): 
Chú thích Mã BN: ký tự thứ 4 là tình trạng: nếu T là sinh thường. M là sinh mổ; ký tự thứ 5 là 
bảo hiểm y tế: nếu C là có bảo hiểm, K là không có bảo hiểm; ký tự kế cuối nếu là S là sinh con 
so, là R là sinh con rạ; ký tự cuối là loại phòng A, B, C 
2/ Chen thêm cột "Tình trạng" vào giữa 2 cột Ngày sinh và Cân nặng, sau đó tạo thêm các cột sau: 
Dưỡng nhi, Số ngày NV, Ngày XV/DK, Chi phí, Tiền trả, Tặng sữa, (0.5 đ) 
Tính các cột: 
3/ Tình trạng: căn cứ vào ký tự thứ 4: nếu T điền "S thường", nếu M điền "Mổ" (1đ) 
4/ Dưỡng nhi: nếu sinh mổ đánh dấu X, ngược lại để trống (1 đ) 
5/ Số ngày NV (Số ngày nằm viện): Nếu sinh thường thì nằm viện 2 ngày; nếu sinh mổ 
mà con rạ thì nằm viện 5 ngày; ngược lại sinh mổ mà con so thì nằm viện 7 ngày (1 đ) 
6/ Ngày XV/DK (ngày xuất viện dự kiến): Ngày sinh + Số ngày NV (0.5 đ) 
7/ Chi phí: Số ngày NV * Giá phòng (trong Bảng giá), và nếu con nằm Dưỡng nhi thì cộng thêm 
30000 * Số ngày NV (1 đ) 
8/ Tiền trả: (1 đ) 
- nếu có bảo hiểm và nằm phòng loại A thì giảm 50% chi phí 
- nếu có bảo hiểm và nằm phòng loại B hay C thì giảm 70% chi phí 
- ngược lại không có bảo hiểm thì đóng 100% chi phí 
9/ Tặng sữa: sinh mổ tặng 3 hộp, sinh thường nhưng con dưới 3 kg tặng 2 hộp, ngoài ra 
các trường hợp khác không tặng (1 đ) 
10/ Tính Tổng tiền trả của những sản phụ không có bảo hiểm (1 đ) 
11/ Lập danh sách (vào cuối bảng tính) các sản phụ mổ (1đ) 
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Bài tập 10 
1/ Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu (không cần đóng khung) (1 đ)  

 
* YÊU CẦU TÍNH TOÁN: 

2/ Chen cột Tên hàng vào giữa 2 cột Mã hàng và Ngày XK, rồi tạo thêm vào bên phải cột "Ngày 
XK" các cột sau: Tên hàng, Địa chỉ KH, SL thùng, Trị giá, Kh/mãi, Thuế GTGT, Tiền trả. 
(0.5 đ)  

3/ Xếp thứ tự Bảng tính chính tăng dần theo cột Mã hàng (1đ)  
Tính các cột:  
4/ Tên hàng: căn cứ vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và Bảng 1 (1 đ)  
5/ Địa chỉ KH (Quận): là 2 ký tự thứ 5, thứ 6 của Mã hàng (1 đ)  
6/ Ở cuối bảng tính, hãy lập danh sách các khách hàng mà ta phải chở hàng đến cho họ (ký tự 

thứ 3 của Mã hàng là C) (1 đ)  
7/ SL(thùng) (là số lượng hàng): là những ký tự cuối của Mã hàng trừ 7 ký tự đầu, nhớ đổi thành 

giá trị số. Ví dụ: với mã hàng là TIK-04-25 thì số lượng là 25 (Gợi ý: dùng các hàm Right, 
len, Value) (1đ)  

8/ Trị giá = SL (thùng) * giá mỗi thùng bia (trong Bảng 1) (1 đ)  
9/ Kh/mãi (chế độ khuyến mãi) như sau: khách mua trên 10 thùng được tặng 1 thùng, mua trên 20 

thùng được tặng 2 thùng, mua trên 30 thùng được tặng 3 thùng, mua từ 40 thùng trở lên được 
tặng 4 thùng. Tính cột Kh/mãi bằng cách tính tổng giá tiền các thùng bia mà khách được tặng 
(1 đ)  

10/ Tính Thuế GTGT bằng 10% Trị giá (0.5 đ)  
11/ Tính Tiền trả: Trị giá - Kh/mãi + Thuế GTGT, và nếu khách tự chuyên chở (ký tự thứ 3 của 

Mã hàng là K) thì trừ thêm 5% của Trị giá trong Tiền trả (1 đ)  
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Bài tập 11 
1/ Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu (không cần đóng khung) (1đ)  

 * YÊU CẦU TÍNH TOÁN: 
 2/ Tạo thêm bên phải cột "Ngày NK" các cột sau: Tên hàng, SL, Loại, Trị giá, Thuế 
GTGT, Tiền trả. (0.5 đ) 3/ Xếp thứ tự Bảng tính tăng dần theo cột Mã hàng (1đ) 
 * TÍNH CÁC CỘT: 
4/ Tên hàng: căn cứ vào ký tự đầu của Mã hàng và Bảng 1 (1 đ)  
5/ Loại: nếu ký tự đầu của Mã hàng là R thì điền vào là Chai, ngoài ra điền là Hộp (0.5 đ)  
6/ Lập danh sách (cuối bảng tính) các mặt hàng mà khách tự chuyên chở (ký tự thứ 2 của Mã hàng 
là K) (1 đ) 7/ SL (số lượng): là các ký tự số trong Mã hàng, và đổi thành giá trị số.  
Gợi ý: dùng các hàm Right, Len, Value) (1đ)  
8/ Trị giá = SL * Đơn giá (trong Bảng 1), và nếu khách mua SL >=80 thì giảm 10% Trị giá (1 đ)  
9/ Thuế GTGT bằng 10% Trị giá (0.5 đ)  
10/ Tiền trả: Trị giá + Thuế GTGT, và nếu khách tự chuyên chở (ký tự thứ 2 của Mã hàng là K) 
thì trừ thêm 5% của Trị giá trong Tiền trả (1 đ)  
11/ Tổng SL (trong bảng Đơn giá): là tổng số lượng bán trong tuần của từng mặt hàng và căn cứ 
vào cột SL (0.5 đ)  
12/ Lập danh sách các mặt hàng ta phải chở đến cho khách mà có SL từ 90 trở lên (ta phải chở đến 
cho khách: ký tự thứ 2 của Mã hàng là C) (1 đ)  
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Bài tập 12 
1/ Nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu (không cần đóng khung) (1,5 đ) 
Trung Tâm dinh dưỡng trẻ em 

 
* YÊU CẦU TÍNH TOÁN:  

2/ Xếp thứ tự Bảng tính theo cột Họ tên bé tăng dần (1 đ)  
3/ Tạo thêm vào bên phải cột Cân nặng các cột sau: Tháng tuổi, Bệnh trạng, Loại, Chẩn đoán 
(Trai), Chẩn đoán (Gái), Đề nghị (0.5 đ)  
4/ Tính tháng tuổi: 1/6/01 -Ngày sinh (dùng hàm Int và giả sử mỗi tháng đều có 30 ngày) (1đ)  
5/ Điền Bệnh trạng của từng bé, dựa vào ký tự thứ hai của Mã và Bảng 1 (1đ)  
6/ Điền vào cột Loại: ký tự cuối của Mã khám là S thì điền Con so, ngược lại điền Con rạ (1đ)  
7/ Chẩn đoán (Trai): nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé kém so với cân nặng (chuẩn 
của) "Trai" ở Bảng 2 thì điền vào "Suy DD", nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé bằng 
hay hơn so với cân nặng (chuẩn của) "Trai" thì điền vào "PT b/thường", ngoài ra để trống (1 đ)  
8/ Chẩn đoán (Gái): cách tính giống như Chẩn đoán Trai, nhưng ký tự thứ 3 của Mã là G (1 đ)  

9/ Điền cột Đề nghị: nếu bé khám lần đầu (ký tự thứ nhất của Mã khám là 1) mà Suy DD 
thì đề nghị "Siêu âm", nếu bé tái khám (ký tự thứ nhất của Mã khám lớn hơn 1) mà Suy DD thì đề 
nghị "Thuốc/theo dõi", ngoài ra đề nghị Thay chế độ ăn" (1đ) 10/ Lập danh sách các bé Siêu âm 
(1 đ)  
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Bài tập 13 

 
YÊU CẦU TÍNH TOÁN:  

2/ Chèn thêm vào bên phải cột Mã xuất các cột sau: Tên hàng, SL xuất, Trị giá xuất, Thành tiền, 
sau đó chen thêm 2 cột vào bên phải cột "Mới" trong Bảng giá bán là: Tổng SL xuất, SL tồn(1đ)  
Tính các cột: 
3/ Tên hàng: dựa vào Mã xuất và Bảng giá bán (1đ) 
4/ SL xuất (số lượng xuất): là các ký tự số trong Mã xuất, và chuyển sang giá trị số (Gợi ý: dùng 
thêm hàm LEN) (1đ)  
5/ Xếp thứ tự bảng tính chính (là Bảng kết toán thanh lý) theo cột Mã hàng tăng dần (1 đ) 6/ Lập 
danh sách (vào cuối bảng tính) các mặt hàng xuất bán lẻ có SL xuất dưới 10 (1đ)  
Ghi chú: Ký tự cuối của Mã xuất là L thì là bán lẻ, là S thì là bán sỉ (1 đ)  
7/ Trị giá xuất: SL xuất * đơn giá trong Bảng giá bán, trong đó chú ý: đơn giá là giá thấp nhất giữa 
2 loại giá cũ và giá mới (1đ)  
8/ Thành tiền: là Trị giá xuất có giảm 10% (0.5 đ)  
9/ Tổng SL xuất (trong Bảng giá bán): căn cứ vào cột SL xuất trong bảng tính chính, hãy tính tổng 
số lượng xuất theo từng mặt hàng (1 đ)  
10/ SL tồn (trong Bảng giá bán) = SL -Tổng SL xuất (0.5 đ)  
11/ Lập danh sách (vào cuối bảng tính) các mặt hàng đã được thanh lý hết (tức SL tồn = 0)(1đ)  
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Bài tập 14 
I) Tạo bảng tính theo mẫu sau:Gõ họ tên vào ô A1, ngày sinh vào ô A2(2.0 Điểm) 

 
II) Yêu cầu tính: 
1) Số Lượng: Là các kí tự số sau dấu "-" trong Mã Hàng và chuyển sang dữ liệu kiểu số(1.0 
Điểm) 
2) Hệ số giảm giá: Nếu 3 kí tự đầu của Mã hàng là "V18" và mua vào ngày khai trương thì điền 
giá trị 99% (giảm 1%), ngược lại không có giảm giá. (1.0 Điểm) 
3) Tên Hàng: Nếu ký tự đầu của Mã hàng là "V" thì tên hàng là "Vàng", ngược lại thì dựa vào 2 
kí tự đầu của Mã hàng và dò tìm trong Bảng Đơn giá Ngoại Tệ(1.0 Điểm) 
4) Thuế suất: Nếu Tên hàng là "Vàng" thì tính 2%, ngược lại nếu Tên hàng là "Đôla Mỹ" thì tính 
1%, các trường hợp khác thuế suất là 0% (1.0 Điểm) 
5) Sắp xếp bảng tính theo cột Tên Hàng tăng dần, nếu trùng thì sắp theo cột Số Lượng giảm 
dần(1.0 Điểm) 
6) Đơn giá: Nếu Tên hàng là "Vàng" dựa vào 2 kí tự (thứ 2 và 3 từ trái qua) của Mã hàng và dò 
tìm trong 
Bảng Đơn giá vàng, ngược lại dựa vào 2 kí tự đầu 
Mã hàng và dò tìm trong Bảng Đơn giá Ngoại tệ(1.5 Điểm) 
- Cần lưu ý đến kiểu của dữ liệu khi tiến hành dò tìm 
7) Thành tiền: = Số lượng * Đơn giá * Hệ số giảm giá * (1 +Thuế suất)(0.5 Điểm) 
8) Dùng Advanced filter để lọc ra các dòng có Tên Hàng là Đôla Mỹ và có Số lượng > 500(1.0 
Điểm) 
Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, Bạn có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau. 
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Bài tập 15 
 

I) Tạo bảng tính theo mẫu sau: (2.0 điểm) 

 
II) Yêu cầu tính: 
1. Tên Tỉnh: Nếu kí tự thứ 3 từ trái qua của Mã hàng là "H" thì Tên tỉnh là TP HCM, ngược lại là 
Cần Thơ(1.0 điểm) 
2. Tên hàng: Dựa vào 2 kí tự đầu của Mã hàng và dò tìm trong Bảng Giá Xe để điền vào cột Tên 
Hàng(1.0 điểm) 
3. Số Lượng: Là kí tự thứ 4 từ trái qua của Mã Hàng và chuyển sang dữ liệu kiểu số(0.5điểm) 
4. Sắp xếp: Bảng Tính theo cột Tên Tỉnh tăng dần, nếu trùng thì sắp theo cột Số Lượng giảm 
dần(1.0 điểm) 
5. Đơn Giá: Dựa vào 2 kí tự đầu của Mã hàng, dò tìmtrong Bảng Giá Xe để điền vào cột Đơn giá 
Biết nếukí tự cuối của Mã Hàng là "2" thì lấy Giá 2, ngược lại lấy Giá  1 (1.0 điểm) 
6. Hỗ trợ T.Bạ: Nếu Tên Tỉnh là Cần Thơ và Đơn Giá là Giá 2, thì dựa vào 2 kí tự đầucủa Mã 
hàng  
dò tìm trong Bảng Giá Xe để điền vào cột Hỗ trợ T.Bạ, các trường hợp khác bằng 0 (1.5 điểm) 
7. Thành tiền VNĐ: = Số lượng*(Đơn giá * Tỉ giá - Hỗ trợ T.Bạ)(1.0 điểm) 
- Biết Tỉ Giá dò tìm trong Bảng Tỉ Giá USD, với giá trị dò là Ngày Mua 
8. Dùng Advanced Filter trích ra các dòng có Ngày muatrong tháng 4 và Tên Tỉnh là Cần 
Thơ(1.0 điểm) 
 Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, Bạn có thể nhập dữ liệu giảđể làm tiếp các câu sau. 
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Bài tập 16 
I) Tạo bảng tính theo mẫu sau:(2 điểm) 

 
II) Yêu cầu tính:(Mỗi câu 1 điểm) 
1) Phái: Nếu kí tự cuối của Mã NV là "0" thì phái là Nam, ngược lại là Nữ 
2) Phụ cấp: Nếu kí tự thứ 4 của Mã NV là "D" (làm việc dài hạn) thì được hưởng 300000, ngược 
lại bằng 0 
3) C.Vụ: Dò tìm C.Vụ, dựa vào kí tự đầu của Mã NV và Bảng 1 
4) Sắp xếp Bảng Lương theo TÊN tăng dần, trùng TÊN thì sắp theo HỌ LÓT tăng dần 
5) HS Lg: Nếu kí tự thứ 4 của Mã NV là "T" (tạm tuyển), thì HS Lg là 0.75, ngược lại dò tìm 
trong Bảng 2, 
với giá trị dò là 2 kí tự (thứ 2, thứ 3 từ trái qua)của Mã NVđược hiểu là Số Năm Công Tác 
 - Cần lưu ý đến kiểu của dữ liệu khi tiến hành dò tìm 
6) Thu Nhập: = Lương + Phụ cấp trong đó Lương = LCB * HS Lg * Ngày công 
 - Nhưng nếu Ngày công > 24 thì phần Ngày công vượt trên 24 được tính gấp đôi. 
7) Dùng Advanced Filter trích ra các dòng có C.Vụ là Nhân viên và có Ngày công từ 24 đến 25 
8) Lập công thức để điền dữ liệu vào cột Tổng thu nhậptrong Bảng 3 - Thống kê 
 Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, Bạn có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau. 
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Bài tập 17 
I) Tạo bảng tính theo mẫu sau:(1.5 điểm) 

 
II) Yêu cầu tính: 
1) Chèn vào giữa 2 cột Sinh và Xếp hạngthêm 3 cột: Khối Thi, Điểm KV và ĐKQ (0.5 điểm) 
2) Lập công thức điền Khối Thilà ký tự cuối của SBD. (0.5 điểm) 
3) Sắp xếp danh sách học sinh theo Tên tăng dần, trùng Tên thì sắp theo Họ tăng dần (1.0 điểm) 
4) Phái: Nếu kí tự thứ 4 từ trái qua của SBD là "0" thì là "Nam", ngược lại là "Nữ" (1.0 điểm) 
5) Tính Điểm KV: Dựa vào kí tự đầucủa SBD và dò tìmtrong Bảng 1 (1.0 điểm) 
 -Lưu ý đến kiểu của dữ liệu khi tiến hànhdò tìm 
6) Điểm kết quả (ĐKQ) = Điểm TB+ Điểm KV; (1.5 điểm) 
 - VớiĐiểm TB (ĐTB) được tính như sau: 
- Nếu học sinh thi khối A thìĐTB = (Toán*2 + Lý + Hóa)/4 
- Ngược lại (học sinh thi khối B) thì ĐTB = (Toán + Hóa + Sinh*2)/4 
 - Nhưng nếu sau khi cộng ĐTB với Điểm KV mà > 10 thì chỉ lấy 10. 
7) Xếp hạng học sinh dựa vào Điểm kết quả (ĐKQ)(1.0 điểm) 
8) Tính học bổng dựa theo các điều kiện sau: (1.0 điểm) 
- Nếu Xếp hạng từ 1 đến 2 thì được học bổng 300000 Đ 
- Nếu Xếp hạng là 3 và Năm sinh >= 1983 thì được học bổng 150000 Đ 
- Các trường hợp khác học bổng = 0 
9) Dùng Advanced Filter trích ra các học sinh thi khối A và được học bổng 300000 (1.0 điểm) 
Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, Bạn có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau. 
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Bài tập 18 
I) Tạo bảng tính theo mẫu sau:(2 Điểm) 

 
II) Yêu cầu tính:Mỗi câu 1 Điểm 
1) Loại Đại lý: Nếu kí tự đầu trong Mã HĐ là "H" thì Loại đại lý là "TP HCM", ngược lại là 
"Tỉnh" 
2) Tên Hàng: Dò tìm dựa vào 5 kí tự từ thứ 2 đến thứ 6 của Mã HĐ và Bảng tên hàng & Đơn giá. 
3) Số lượng: Là 2 kí tự cuối của Mã HĐ và chuyển sang giá trị số 
4) Đơn giá: Dựa vào 5 kí tự từ thứ 2 đến thứ 6 của Mã HĐ và Bảng Tên hàng & Đơn giá dò tìm 
theo: 
- Nếu mua hàng trong tháng 5 thì tính Đơn giá khuyến mãi, ngược lại tính Đơn giá thường. 
5) Thành tiền: = Đơn giá * Số lượng, nhưng nếu Số lượng > 10 thì phần trên 10 sẽ được giảm giá 
4%. 
6) Qui ra USD: = Thành tiền / Tỉ giá, kết quả làm tròn lấy 2 số lẻ.- Tỉ Giá dò tìm trong Bảng Tỉ 
Giá USD. 
- Từ 01-03-1999 đến 15-03-1999: Tỉ giá là 14500 VNĐ cho 1 USD 
- Bảng Tỉ giá có nghĩa:- Từ 16-03-1999 đến 31-03-1999: Tỉ giá là 14700 VNĐ cho 1 USD 
- Từ 01-04-1999 đến 30-04-1999: Tỉ giá là 14700 VNĐ cho 1 USD 
- Từ 01-05-1999 trở đi: Tỉ giá là 14800 VNĐ cho 1 USD 
7) Sắp xếp Bảng Tổng Kết theo Loại Đại lý tăng dần, nếu trùng Loại Đại lý thì sắp theo Thành 
tiền giảm dần. 
8) Dùng Advanced Filter để trích ra các Mã HĐ của Đại lý ở Tỉnh 
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Bài tập 19 
I) Tạo bảng tính theo mẫu sau:(2 Điểm) 

 
II) Yêu cầu tính:Mỗi câu 1 Điểm 
1) Loại Đại lý: Nếu kí tự đầu trong Mã HĐ là "H" thì Loại đại lý là "TP HCM", ngược lại là 
"Tỉnh" 
2) Tên Hàng: Dò tìm dựa vào 5 kí tự từ thứ 2 đến thứ 6 của Mã HĐ và Bảng tên hàng & Đơn giá. 
3) Số lượng: Là 2 kí tự cuối của Mã HĐ và chuyển sang giá trị số 
4) Đơn giá: Dựa vào 5 kí tự từ thứ 2 đến thứ 6 của Mã HĐ và Bảng Tên hàng & Đơn giá dò tìm 
theo: 
- Nếu mua hàng trong tháng 5 thì tính Đơn giá khuyến mãi, ngược lại tính Đơn giá thường. 
5) Thành tiền: = Đơn giá * Số lượng, nhưng nếu Số lượng > 10 thì phần trên 10 sẽ được giảm giá 
4%. 
6) Qui ra USD: = Thành tiền / Tỉ giá, kết quả làm tròn lấy 2 số lẻ.- Tỉ Giá dò tìm trong Bảng Tỉ 
Giá USD. 
- Từ 01-03-1999 đến 15-03-1999: Tỉ giá là 14500 VNĐ cho 1 USD 
- Bảng Tỉ giá có nghĩa:- Từ 16-03-1999 đến 31-03-1999: Tỉ giá là 14700 VNĐ cho 1 USD 
- Từ 01-04-1999 đến 30-04-1999: Tỉ giá là 14700 VNĐ cho 1 USD 
- Từ 01-05-1999 trở đi: Tỉ giá là 14800 VNĐ cho 1 USD 
7) Sắp xếp Bảng Tổng Kết theo Loại Đại lý tăng dần, nếu trùng Loại Đại lý thì sắp theo Thành 
tiền giảm dần. 
8) Dùng Advanced Filter để trích ra các Mã HĐ của Đại lý ở Tỉnh 

HẾT 
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